
TT Tên hồ sơ Chi tiết
Đơn 

vị tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Bệnh án Nội khoa Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 16,000

2 Bệnh án Nhi khoa Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 7,500

3 Bệnh án Truyền nhiễm Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 8,000

4 Bệnh án Phụ khoa Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 500

5 Bệnh án Sản khoa Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 500

6 Bệnh án Sơ sinh Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 550

7 Bệnh án Ngoại khoa Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 9,000

8 Bệnh án Ngoại trú chung Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 800

9 Bệnh án Ngoại trú Răng Hàm Mặt Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 1,200

10 Bệnh án Nội trú Y học cổ truyền Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 500

11 Bệnh án Ngoại trú Y học cổ truyền Giấy A 3 - 2 mặt - Gấp đôi ngang Tờ 300

12 Bìa BA ngoại trú YHCT
Giấy A 3 - Gấp đôi ngang - đóng kim 01

tờ ruột (Bìa cứng màu trắng)
Tờ 300

13 Bìa BA nội trú YHCT
Giấy A 3 - Gấp đôi ngang - đóng kim 01

tờ ruột (Bìa cứng màu trắng)
Tờ 500

14 Phiếu  điều trị ( dành cho bệnh án YHCT ) Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 7,000

15 Bìa bệnh án chung
Giấy A 3 - Gấp đôi ngang - đóng kim 01

tờ ruột (Bìa cứng màu trắng)
Tờ 27,200

16
Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê 

hồi sức 
Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 4,000

17 Phiếu khám chuyên khoa Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 7,200

18 Phiếu phẫu thuật/ thủ thuật Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 500

19 Phiếu theo dõi truyền dịch Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 19,200

20 Phiếu chiếu/ chụp X-quang Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 31,200

21 Phiếu siêu âm Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 30,700

22 Phiếu điện tim Giấy A 3 - Gấp đôi Tờ 24,950
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23 Phiếu điện não Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 100

24 Phiếu nội soi Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 500

25 Phiếu đo chức năng hô hấp Giấy A 5 - in 1 mặt Tờ 100

26 Phiếu xét nghiệm (chung) Giấy A 5 - in 1 mặt Tờ 35,100

27 Phiếu xét nghiệm Huyết học Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 37,600

28 Phiếu xét nghiệm hoá sinh máu Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 40,200

29 Phiếu xét nghiệm hoá sinh nước tiểu, phân, dịch chọc dò Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 9,550

30 Trích biên bản hội chẩn Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 8,450

31 Phiếu khám bệnh vào viện (chung) Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 27,400

32 Phiếu theo dõi điều trị Giấy A 3 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 61,700

33 Phieu theo doi va  cham soc  cap 1 to 2 chung Giấy A 3 - in 2 mặt Tờ 2,000

34 Phieu theo doi va cham soc  cap 2, 3 to 1 chung Giấy A 3 - in 2 mặt Tờ 32,000

35 Phieu theo doi va cham soc  cap 2, 3 to 2 chung Giấy A 3 - in 2 mặt Tờ 65,000

36 Phieu theo doi va chăm sóc cấp 2 tờ 1 (Sản) Giấy A 3 - in 2 mặt Tờ 500

37 Phieu theo doi va chăm sóc cấp 2 tờ 2 (Sản) Giấy A 3 - in 2 mặt Tờ 1,000

38 Phiếu nhận định phân loại người bệnh tại khoa cấp cứu Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 22,000

39
Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về nhập viện 

nội trú 
Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 24,500

40
Giấy cam kết từ chối sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh
Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 4,100

41
Phiếu cung cấp thông tin người bệnh tại khoa hồi sức tích 

cực
Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 15,000

42 Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho bác sỹ) Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 27,500

43
Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho điều 

dưỡng)
Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 27,500

44 Giấy cam kết chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 6,100

45
Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định của bác sỹ (khi 

chưa kết thúc việc chữa bệnh)
Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 10,200

46 Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau sinh Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 50

47 Phiếu khám thai Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 500

48 Phiếu lượng gia phục hồi chức năng Mau 01 Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 2,000

49 Phiếu lượng gia phục hồi chức năng Mau 02 Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 2,000

50 Phiếu lượng gia phục hồi chức năng Mau 03 Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 2,000



51 phiếu khám sức khoẻ trên 18 tuổi (TT 32) Giấy A 3 gấp đôi Tờ 4,000

52 phiếu khám sức khoẻ dưới 18 tuổi (TT 32) Giấy A 3 gấp đôi Tờ 2,000

53 Sổ khám sức khoẻ định kỳ (TT 32) Giấy A 3 gấp đôi Cuốn 1,000

54 Phiếu khám sức khoẻ lái xe chuyên dùng (TT 36) Giấy A 3 gấp đôi Tờ 200

55 Phiếu khám bệnh người lớn
Giấy A 4 - in 2 mặt ngang gấp đôi (Bìa 

màu xanh cứng)
Tờ 50,500

56 Phiếu khám bệnh trẻ em
Giấy A 4 - in 2 mặt gấp dôi (Bìa màu hồng 

cứng)
Tờ 8,000

57 Đơn thuốc Giấy A 5 - in 1 mặt Tờ 12,800

58 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Giấy A 3 gấp đôi Cuốn 27

59 Bệnh án tay- chân -miệng Giấy A 3 in 2 mặt gấp đôi Tờ 2,100

60 Lệnh điều xe (A4 giấy ngang) Giấy A 4 - in 2 mặt - Giấy ngang Cuốn 30

61 Sổ biên bản hội chẩn Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Cuốn 42

62 Sổ bàn giao NB chuyển viện Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Cuốn 35

63 Sổ lãnh thuốc nghiện- hướng tâm thần Giấy A 3 gấp đôi Cuốn 35

64 Giấy chuyển tuyến BHYT (mẫu 06) Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 13,200

65 Phiếu công khai DV khám chữa bệnh nội trú Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 53,000

66 Phiếu hướng đẫn theo dõi chấn thương đầu Giấy A 5 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 4,500

67 Phiếu tom tat dieu tri THA Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 10,000

68 Phiếu tom tat dieu tri ĐTĐ Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 10,000

69 Bao phim X-quang
Giấy A 3 - in 2 mặt ngang gấp đôi, màu 

vàng
Cái 25,000

70 Phiếu tóm tắt điều trị SXH Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 2,000

71 Phiếu tóm tắt điều trị TCM Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 1,000

72 Phiếu đánh gía dinh dương TE Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 3,500

73 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày
Giấy A 2 - in 2 mặt gấp đôi (Bìa cứng màu 

trắng)
Cuốn 23

74
Phiếu đánh gíá tình trạng dinh dưỡng (Dùng cho người 

bệnh >18 tuổi, không mang thai)
Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 6,500

75 Phiếu khám bệnh vào viện ( CK RHM) Giấy A 4 - in 1 mặt - giấy xuôi Tờ 1,200

76 Phiếu công khai dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Tờ 3,700

77 Sổ thường trực Giấy A 4 - in 2 mặt - giấy xuôi Cuốn 45

Tổng cộng: 77
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